
ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ CÁC SƠN 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:        /TB-UBND Các Sơn, ngày        tháng 10 năm 2025 

 

THÔNG BÁO  
Kết quả tiếp nhận ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 10 gây ra 

(Từ ngày 01/10/2025 đến ngày 16/10/2025) 
 

Do ảnh hưởng của cơn bão số 10, trên địa bàn xã Các Sơn đã xảy ra mưa 

lớn kéo dài gây ngập lụt nặng, làm thiệt hại lớn về tài sản, hoa màu, ảnh hưởng 

lớn đến đời sống của Nhân dân. Với tinh thần “tương thân tương ái”, “nhường 

cơm, sẻ áo”, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm và Nhân 

dân trong, ngoài xã đã kịp thời chung tay, chia sẻ, ủng hộ Nhân dân xã Các Sơn 

sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống. 

UBND xã báo cáo kết quả tiếp nhận ủng hộ từ ngày 01/10/2025 đến ngày 

16/10/2025 với tổng số tiền: 427.200.000 đồng (Bốn trăm hai mươi bảy triệu, hai 

trăm nghìn đồng chẵn). 

(Có danh sách kèm theo) 

UBND xã trân trọng báo cáo Thường trực Đảng ủy, HĐND xã, Ban Thường 

trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã và thông báo đến các cơ quan, tổ chức, đơn vị, 

cá nhân biết./. 

Nơi nhận: 
- Thường trực Đảng ủy (b/c); 

- Thường trực HĐND xã (b/c); 

- Thường trực UBMTTQ xã; 

- Chủ tịch, các Phó chủ tịch UBND xã; 

- Trưởng các phòng, TT thuộc UBND xã; 

- Trưởng các thôn; 

- Trang thông tin điện tử xã’ 

- Lưu: VT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

                Nguyễn Tuấn Anh 

 



DANH SÁCH 

Các tập thể, cá nhân ủng hộ đồng bào bị thiệt hại  

do bão số 10 và lũ lụt gây ra từ ngày 01/10 đến ngày 16/10/2025 

(Kèm theo Thông báo số     /TB-UBND ngày 18/10/2025 của UBND xã) 
 

STT 
Ngày, tháng, 

năm 

Doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị  

và cá nhân ủng hộ 

Số tiền ủng hộ 

(đồng) 
Ghi chú 

1 01/10/2025 
LE QUANG THUAN Can Bo Va Nhan Dan 

Thon Song 
10.000.000 

 

2 01/10/2025 Le Quang Thien Thon Yen Ton 10.000.000  

3 01/10/2025 Vu Ba Hung Thon Cac 5.000.000  

4 01/10/2025 
877733-TRAN THI VAN Chuyen Tien Den 

Van Phong HDND Va UBND Xa Cac Son 
20.000.000 

 

5 01/10/2025 LE THI HUYEN Ung Ho Bao Lu Xa Cac Son 200.000  

6 01/10/2025 Ung Ho Bao Lu Xa Cac Son 500.000  

7 01/10/2025 Nguyen Duc Long 200.000  

8 01/10/2025 Le Trong Hung 200.000  

9 01/10/2025 Vu Hong Hanh 500.000  

10 01/10/2025 Ung Ho Bao Xa Cac Son 300.000  

11 01/10/2025 Ung Ho Bao Lu Xa Cac Son 200.000  

12 01/10/2025 Nguyen Thi Hue 500.000  

13 01/10/2025 Tran Xuan Hieu 200.000  

14 01/10/2025 Ung Ho Bao Lu Xa Cac Son 300.000  

15 01/10/2025 Ung Ho Cac Son 200.000  

16 01/10/2025 HOANG THI HOA Tyt Cac Son 200.000 
 

17 01/10/2025 
Tap The Can Bo Giao Vien, Nhan Vien 

Truong Mam Non Hai Hoa 
3.000.000 

 

18 01/10/2025 Dam Huu Thon 1.000.000 
 

19 01/10/2025 
Ung Ho Ba Con Vung Bao Cac Son Ba Con 

Co Len 
150.000 

 

20 01/10/2025 Le Thi Duyen 1.000.000 
 

21 01/10/2025 Trang Tinh Thon Dong Cu 200.000  

22 01/10/2025 Nguyen Thi Linh 200.000  

23 01/10/2025 Nguyen Van Tuan 1.000.000  

24 01/10/2025 Lam Ngoc Khiem 500.000 
 

25 01/10/2025 Le Hong Anh 200.000  

26 01/10/2025 LE THI HUONG Thon Que Lam 1.000.000  



27 01/10/2025 Ung Ho Bao Lu Xa Cac Son 300.000  

28 01/10/2025 Dam Le Thang 1.000.000 
 

29 01/10/2025 Nguyen Thi Nhung 200.000 
 

30 01/10/2025 HO VAN ANH Thon Que Lam 1.000.000 
 

31 01/10/2025 Vu Thi Tuyen 500.000  

32 02/10/2025 Nguyen Khac Hung Thon Lan 500.000 
 

33 02/10/2025 
LE QUANG THUAN Chuyen Tien Can Bo 

Va Nhan Dan Thon Song 
10.000.000 

 

34 02/10/2025 Le Huu Chien 300.000  

35 02/10/2025 Nguyen Thi Tra My 300.000  

36 02/10/2025 Le Thi Yen 200.000  

37 02/10/2025 Nguyen Quynh Chi 100.000  

38 02/10/2025 Ung Ho Bao Lu Xa Cac Son 1.000.000  

39 02/10/2025 Ngo Thi Thuy 200.000 
 

40 02/10/2025 NGUYEN VAN HIEP Thon Lan 1.000.000  

41 02/10/2025 Ly Lan Thon Que Lam 500.000 
 

42 02/10/2025 
Gd Ban Thu Giao Vien Truong Mam Non Thi 

Xa Nghi Son 
200.000 

 

43 02/10/2025 
Gd Ban SON Hoi Ban Hoc Khoa 1999-2002 

Tinh Gia 2 
200.000 

 

44 02/10/2025 

Em Huong Quan Ly Kho Cong Ty TNHH 

SAKRAI VIET NAM CHI NHANH HOANG 

HOA TH 

200.000 

 

45 02/10/2025 LE DINH HUNG Thon Que Lam 3.000.000 
 

46 02/10/2025 Tran Nhu Quynh 200.000  

47 02/10/2025 Nguyen Thi Hong 1.000.000  

48 02/10/2025 Nguyen Thi Thao 500.000  

49 02/10/2025 QR - Ung Ho Xa Cac Son 10.000.000  

50 02/10/2025 Nguyen The Hau 200.000  

51 02/10/2025 Cao Thi Huong 200.000  

52 02/10/2025 Le Thi Thuy Ha 100.000  

53 02/10/2025 Tran Thi Hau 2.000.000  

54 02/10/2025 Tran Thi Van 100.000  

55 02/10/2025 Hoang Thi Nga 100.000  

56 02/10/2025 
Chuyen Tien GD Ban VO Cuu Hoc Sinh Khoa 

99-2002  Truong Tinh Gia 2 
500.000 

 



57 02/10/2025 Gia Dinh Ong Ha Tham Thon Que Lam 2.000.000 
 

58 02/10/2025 Cao Thi Ha 200.000  

59 02/10/2025 Nguyen Thi Kim Cuc 1.000.000  

60 02/10/2025 Dam Le Giap 500.000  

61 02/10/2025 NGUYEN VAN LINH Thon Que Lam 300.000  

62 02/10/2025 
IBFT Ung Ho Ba Con Vuot Qua Bao Lu Xa 

Cac Son 
500.000 

 

63 02/10/2025 Le Thi Xuan 300.000  

64 02/10/2025 
Ung Ho Bao Lu Xa Cac Son 

FT25275400250827 
1.000.000 

 

65 02/10/2025 NGUYEN VAN DUNG  Thon Que Lam 300.000  

66 02/10/2025 
Doi Kiem Tra Chuyen Nganh So 9-So Xay 

Dung TP HCM 
10.000.000 

 

67 02/10/2025 Gd Hoang Tu - Kiem Son 1.000.000  

68 02/10/2025 Ung Ho Bao Lu Xa Cac Son 400.000 
 

69 02/10/2025 NGUYEN HOAI NAM Thon TRUONG SON 500.000  

70 02/10/2025 Le Thi Hong 400.000  

71 02/10/2025 PHAM MINH HOANG Thon Chau Thanh 500.000  

72 02/10/2025 Luong Tu Phong 200.000  

73 02/10/2025 Ung Ho Bao Lu Xa Cac Son 200.000  

74 02/10/2025 Gd Ong Ba Nhiem Lien 500.000  

75 02/10/2025 MB(014762)(Ho Tro Ba Con Gap Thien Tai) 3.000.000  

76 02/10/2025 
Le Thi Huong. Nhan Vien Duoc Tram Y Te 

Xa Cac Son 
200.000 

 

77 02/10/2025 Le Van Vuong 500.000  

78 02/10/2025 
Chuyen Tien GD Anh Thuy Dang Cong Tac 

Binh Doan 12 .Bo Quoc Phong 
500.000 

 

79 02/10/2025 Tran Van Tien 200.000  

80 02/10/2025 Tran Ngoc Thang 1.000.000  

81 02/10/2025 Ngo Xuan Cuong Thon Kim Son 500.000  

82 02/10/2025 Pham Thi Hien Ung Ho 200.000  

83 02/10/2025 Nguyen Thi Anh Tho 1.000.000 
 

84 02/10/2025 
Cty Tnhh Sx Tm Long Phu và tôn sắt Phương 

Loan 
30.000.000 

 

85 02/10/2025 . 50.000  

86 02/10/2025 NGUYEN VAN QUANG Thon Que Lam 300.000 
 

87 02/10/2025 Le Van Tung 100.000  

88 02/10/2025 Nguyen Thu Huyen 20.000  

89 02/10/2025 Le Thi Long 100.000  



90 02/10/2025 Vu Thi Van 400.000  

91 02/10/2025 Luong Thi Thuan 300.000  

92 02/10/2025 Luong Huu Huy 300.000 
 

93 02/10/2025 Nguyen Van Nam 200.000  

94 02/10/2025 0977532467 Ung Ho Bao Lu Xa Cac Son 200.000  

95 03/10/2025 IBFT TRAN THI TAM Th Que Lam 500.000 
 

96 03/10/2025 
Ung Ho Bao Lu Xa Cac Son 

FT25276836807680 
500.000 

 

97 03/10/2025 Lam Ngoc Tung 500.000  

98 03/10/2025 Bui Khac Tu 200.000  

99 03/10/2025 Lam Ngoc Ho 500.000 
 

100 03/10/2025 Vu Nang Long 500.000  

101 03/10/2025 

NGUYEN THI TRANG Chuyen Tien Mot 

Nguoi Ban. Que Quan Xa Ngoc Linh. Hien 

Dang Sinh Song Tai TP HCM) 

2.000.000 

 

102 03/10/2025 Cao Thi Hang 300.000  

103 03/10/2025 Lam Ngoc Hoang Thon Que Lam 500.000 
 

104 03/10/2025 Ung Ho Bao Lu Xa Cac Son 200.000  

105 03/10/2025 Nha May Nuoc Nong Cong 10.000.000 
 

106 03/10/2025 Tổ Chuc Tai Chinh Vi Mo TNHH Thanh Hoa 15.000.000 
 

107 03/10/2025 Nguyen Huynh Long 300.000 
 

108 03/10/2025 
Cty Tnhh Xay Dung Va Thuong Mai At Bach 

Khoa 
10.000.000 

 

109 03/10/2025 Nguyen Hong Van 5.000.000  

110 03/10/2025 IBFT Tap Hoa Trang Hau - Thon Kieu 1.000.000 
 

111 03/10/2025 Ung Ho Bao Lu Xa Cac Son 200.000  

112 03/10/2025 Unghobaoluxacacson 500.000  

113 03/10/2025 Hoi Ky Mao 1999 Xa Cac Son 1.000.000 
 

114 03/10/2025 Vu Thi Anh Tuyet 300.000  

115 04/10/2025 Nguyen Ngoc Hai 200.000  

116 04/10/2025 Ngo Thi Huong 200.000  

117 04/10/2025 Ung Ho Bao Lu Xa Ca Son 500.000  

118 04/10/2025 Tran Thi Ha 300.000  

119 04/10/2025 Le Quang Tung Thon Yen Ton 50.000.000  



 

 

120 04/10/2025 Ho Thi Huong 200.000  

121 04/10/2025 Ung Ho Bao Lu Xa Cac Son 100.000  

122 05/10/2025 
Ms LEE FANG YU , E Chung ( Con Me 

Thuong  Thon Cac) 
10.000.000 

 

123 05/10/2025 
Nguyễn Thị Hồng con ông nGuyễn Trọng 

Hạnh Thôn Lạn công tác tại TP HCM 
35.000.000 

 

124 05/10/2025 Nguyen Dung Con Ong Binh Thon Phu Son 10.000.000 
 

125 05/10/2025 Le Thi Binh 200.000  

126 06/10/2025 
LE THI DUNG Con Ong Ba Hao Dung Thon 

Que Lam 
500.000 

 

127 06/10/2025 Nguyen Thi Huyen 1.000.000  

128 06/10/2025 Agribank Cn Tĩnh Gia 11.500.000  

129 06/10/2025 Dau Thi Thanh Buu Dien Vhx Cac Son 500.000 
 

130 07/10/2025 Gd Le Duc Toan Tu Cau Dong 5.000.000  

133 07/10/2025 
LE QUANG THUAN Chuyen Tien MTQ Do 

Ca Nhan Thon Truong Thon Song 
8.050.000 

 

136 08/10/2025 Cax Cac Son 9.500.000  

137 08/10/2025 BTC Giai BD HDH Nghi Son MN Nam 2025 30.000.000 
 

138 08/10/2025 Nguyen Huu Ha 500.000  

139 09/10/2025 Gia Dinh Minh Hang Cau Dong 200.000  

140 09/10/2025 Nguyen Thi Thuy 200.000  

142 13/10/2025 Le quang Thuấn thôn Song 1.950.000  

143 14/10/2025 Le Thi Yen 400.000  

144  Phạm Văn Hoàng phó phòng KT xã Các Sơn 20.000.00  

145  Nguyễn Trọng Tiệp Trưởng thôn Hải Sơn 2.000.000  

146  
Hội bạn học trường THCS Các Sơn khoá 

1996-2000 
10.000.000 

 

147  
Gia đình Phạm Thi Hoa con bàv Đậu Thị Vực 

thôn Lạn công tác tại hải phòng 
16.500.000 

 

148  Nguyễn Thị Ngọc (Hải Sơn) 2.000.000  

149  Phạm Thị Thu Hương (Hải Sơn) 500.000 
 

 

 TỔNG CỘNG 427.200.000 
 

Số tiền bằng chữ: (Bốn trăm hai mươi bảy triệu, hai trăm nghìn đồng) 
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